
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2401 1156.5 8.2 260,804 18/01 14 

VN30F2402 1158.7 14.6 1278 15/02 42 

VN30F2403 1160.0 12.8 82 21/03 77 

VN30F2406 1156.1 10.9 111 20/06 168 

 
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2401 260,804 50.3% 61,447   

VN30F2402 1,278 205.0% 1744   

VN30F2403 82 67.3% 1,042   

VN30F2406 111 146.7% 210   

     Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2401 0.1 3.5 -3.3 

VN30F2402 2.3 3.5 -1.1 

VN30F2403 3.6 2.4 1.3 

VN30F2406 -0.3 0.4 -0.6 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

 Thị trường phái sinh tiếp tục biến động theo chiều hướng tích cực 

với diễn biến thu hẹp đà tăng vào cuối phiên. Tuy nhiên, 4 HĐTL 

đều đóng cửa trong sắc xanh với basis spread hiệu chỉnh và thu 

hẹp với chỉ số VN30-Index.  

 Khối lượng trên VN30F2401 tăng 50%, VN30F2402 tăng 205%, 

VN30F2403 tăng 67% và VN30F2406 tăng 147% sv phiên liền 

trước.   

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

 VN30F2401 điều chỉnh trở lại nhưng đang giao dịch gần đường cận 

trên của đường Parallel Channel (quanh 1156 điểm). Theo mẫu 

hình giá, giá đang ở sóng 4 trong chuỗi 5 sóng tăng với chân sóng 

từ 1080 điểm nên dự báo giá sẽ sớm quay lại đà tăng với mục tiêu 

hướng đến quanh 1175 điểm.   

 Xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2401 duy trì mức 

Tăng với kháng cự kế tiếp quanh 1175 điểm trong khi 1132 điểm là 

vùng hỗ trợ ngắn hạn.  

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét chiến lược Long ở nhịp rung lắc 

trong phiên quanh vùng 1156 diểm, với dừng 

lỗ 1152 điểm và mục tiêu 1172-1175 điểm.  

Vị thế Short xem xét khi giá xuyên qua 1150 

điểm, dừng lỗ 1155 điểm.  

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT xem xét chiến lược Long vùng 1156 điểm 

với mục tiêu 1175-1180 điểm, dừng lỗ 1150 

điểm.  
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ĐỒ THỊ VN30F1M  

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 1.01% trong đó MBB, ACB, STB, VPB đóng góp điểm 
số. Ở chiều ngược lại, MSN, HPG, SAB gây giảm chỉ số nhiều nhất..  

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                                

 

  

MBB, 2.614

VPB, 1.332
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 VN30F2401-Daily VN30F2401-1H 

Xu hướng TĂNG TĂNG 

Hỗ trợ 1 1132 1156 

Hỗ trợ 2 1117 1150 

Kháng cự 1 1175 1172 

Kháng cự 2 1182 1175 

 



 

 

VỐN H ÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ MBB 

 
   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.3% 25,300 98,266 6.6 1.5 6,165 30% 25,650 19,609 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 60,800 62,928 126.3 3.7 336 2% 86,000 56,500 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.8% 43,650 248,824 12.7 2.2 1,021 17% 45,000 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.2% 40,100 29,767 17.2 1.4 302 26% 51,800 38,600 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 1.9% 28,600 153,582 8.5 1.3 3,276 27% 30,114 24,252 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 8.7% 97,200 123,441 20.1 5.2 2,293 49% 100,800 67,043 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.7% 76,700 176,160 14.0 2.9 607 3% 93,250 74,200 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.3% 21,400 85,600 36.4 1.7 2,333 0% 23,700 13,800 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 3.4% 20,400 59,008 7.0 1.4 8,013 20% 20,550 14,174 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

7.4% 27,750 161,360 86.3 1.6 23,325 24% 29,400 19,150 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 4.8% 20,100 104,803 5.5 1.2 7,691 23% 20,450 14,783 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

3.6% 68,100 97,440 118.6 3.6 2,016 28% 106,000 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

4.2% 43,200 63,176 90.9 2.7 9,012 45% 59,300 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 35,100 44,598 13.6 1.8 840 17% 42,200 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.4% 11,450 26,814 16.8 0.9 4,894 4% 14,200 10,550 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.7% 62,400 80,032 19.5 3.2 594 62% 99,500 54,900 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.8% 11,450 41,436 5.6 0.8 14,969 5% 13,600 8,212 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.6% 23,550 58,774 17.2 2.0 1,251 0% 31,300 22,300 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 2.9% 33,600 50,371 25.0 2.2 22,549 #VALUE! 37,000 18,150 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.5% 28,600 53,917 7.5 1.2 16,406 23% 33,700 22,950 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 6.3% 33,100 116,595 6.8 0.9 3,303 22% 36,150 25,850 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 2.0% 17,900 39,409 7.2 1.2 5,039 30% 20,100 15,411 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.4% 85,900 480,103 14.3 3.0 1,116 23% 93,700 69,263 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 4.7% 43,450 189,197 4.6 1.1 6,527 23% 66,200 36,750 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 2.4% 20,400 51,751 5.9 1.4 3,268 21% 22,000 16,500 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 4.2% 44,150 168,815 38.9 1.3 4,662 12% 76,600 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.7% 107,800 58,386 
#N/A 
N/A 

3.8 931 18% 118,000 92,900 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.8% 69,000 144,207 19.2 4.7 2,313 54% 81,900 65,500 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 8.9% 19,350 153,521 12.6 1.2 11,000 28% 23,150 16,550 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.8% 23,400 53,172 12.7 1.4 3,970 32% 32,000 21,600 
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